

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 17/5/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2431
	Nguyễn Quốc Cường
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	2
	2432
	Ngô Đức Việt
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	3
	2433
	Nguyễn Thị Khánh Huyền
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	2435
	Ngô Văn Tài
	Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5
	2438
	Trần Văn Huỳnh
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	2439
	Nguyễn Minh Thông
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	2442
	Nguyễn Văn Bình
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	2445
	Trần Văn Vượng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	2456
	Đinh Anh Tuấn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	2459
	Lê Văn Sâm
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	2460
	Nguyễn Viết Thắng
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	2462
	Dương Văn Khương
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	2464
	Nguyễn Văn Nam
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng  Bình

	14
	2465
	Trần Hồng Nhung
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	2466
	Trương Văn Cuối
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	2468
	Nguyễn Thế An
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	17
	2469
	Lê Thị Hồng Gấm
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng  Bình

	18
	2473
	Lê Sỹ Hùng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	2474
	Nguyễn Ngọc Tý
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình


